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ỦY BAN NHÂN DÂN 

ThÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 04 năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ đề nghị của Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn 

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

  QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Cấp Giấy phép hành nghề (GPHN) khám bệnh, chữa bệnh cho 180 cá 

nhân (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLKCB - BYT (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV. 
(Tuấn Anh) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Bình 
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DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI  

ĐỢT 04 NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Quốc tịch 
Chức danh 

chuyên môn 

Phạm vi 

hành nghề 
Số GPHN 

1  PHẠM THỊ THẮM 09/06/1991 066191009639 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002423/ĐNAI-GPHN 

2  
MAI ĐÀO NHƯ 

QUỲNH 
30/07/1995 075195015737 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002424/ĐNAI-GPHN 

3  
NGUYỄN THỊ 

MẢNH 
26/11/1995 075195001898 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002425/ĐNAI-GPHN 

4  
ĐẶNG QUANG 

HUY 
04/09/2000 075200003656 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002426/ĐNAI-GPHN 

5  LÊ THỊ NGỌC YẾN 16/02/1986 066186000923 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002427/ĐNAI-GPHN 

6  
PHẠM THỊ MAI 

TRANG 
07/09/1983 091183000709 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002428/ĐNAI-GPHN 

7  
HỒ XUÂN 

PHƯƠNG 
20/12/1995 044095009648 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002429/ĐNAI-GPHN 

8  
TRẦN NGUYỆT 

THU 
07/10/2004 075304023636 Việt Nam Điều đưỡng Điều dưỡng 002430/ĐNAI-GPHN 

9  KIỀU CÔNG TUẤN 18/06/2004 042204004778 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002431/ĐNAI-GPHN 

10  
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG 
21/01/2003 040303015304 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002432/ĐNAI-GPHN 

11  
NGUYỄN GIANG 

THUỴ 
01/08/2004 038304015537 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002433/ĐNAI-GPHN 

12  
NGUYỄN NGỌC 

ÁNH 
01/01/1996 091196004248 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002434/ĐNAI-GPHN 

13  
NGUYỄN THÀNH 

QUANG 
07/07/1967 075067000822 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002435/ĐNAI-GPHN 

14  
NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
04/04/1998 075198009837 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Nội 

khoa 
002436/ĐNAI-GPHN 
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15  
TRẦN THỊ NGỌC 

THẢO 
23/12/2004 075304002329 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002437/ĐNAI-GPHN 

16  
NGUYỄN THỊ 

THÚY AN 
01/04/1993 040193009275 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002438/ĐNAI-GPHN 

17  
LÊ THỊ PHƯƠNG 

HÀ 
10/01/1999 066199009900 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002439/ĐNAI-GPHN 

18  
NGUYỄN KHÁNH 

HUYỀN 
19/04/2000 075300016627 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002440/ĐNAI-GPHN 

19  
NGUYỄN ĐÌNH 

BẢO 
01/05/1998 066098019397 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002441/ĐNAI-GPHN 

20  
NGUYỄN THỊ 

TRANG 
15/08/1990 024190003685 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002442/ĐNAI-GPHN 

21  
NGUYỄN VĂN 

HƯỚNG 
30/08/1994 036094016084 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002443/ĐNAI-GPHN 

22  
ĐINH QUANG 

THIÊN PHƯỢNG 
19/08/2002 075302020047 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002444/ĐNAI-GPHN 

23  TRẦN CHÍNH HIỆU 03/02/1986 034086021576 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002445/ĐNAI-GPHN 

24  VÕ TRỌNG VŨ 14/04/1978 072078012093 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002446/ĐNAI-GPHN 

25  
NGUYỄN THANH 

HUY 
01/06/1999 052099002618 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 002447/ĐNAI-GPHN 

26  
PHAN PHƯƠNG 

UYÊN 
10/06/1998 052198008428 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 002448/ĐNAI-GPHN 

27  
PHẠM THỊ THANH 

THẢO 
04/03/2002 070302000891 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002449/ĐNAI-GPHN 

28  
NGUYỄN TÂN THU 

THƯƠNG 
18/08/2001 070301007288 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002450/ĐNAI-GPHN 

29  
TRẦN THỊ BÉ 

TRÚC 
08/07/1998 083198008125 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002451/ĐNAI-GPHN 

30  
NGUYỄN VIẾT 

THUẬN 
05/05/1982 070082000531 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002452/ĐNAI-GPHN 

31  
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO 
03/10/2002 070302008924 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002453/ĐNAI-GPHN 
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32  
TRƯƠNG HOÀNG 

KHÁNH LINH 
01/09/1996 070196005858 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002454/ĐNAI-GPHN 

33  
NGUYỄN THỊ MỸ 

YÊN 
30/09/2004 086304003628 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002455/ĐNAI-GPHN 

34  KIỀU ANH DUY 22/07/1999 086099002549 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002456/ĐNAI-GPHN 

35  THỊ PHỤNG 18/09/1985 091185005568 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002457/ĐNAI-GPHN 

36  VÕ THỊ BÍCH VÂN 10/01/1987 070187000317 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002458/ĐNAI-GPHN 

37  
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG 
08/03/1993 044193007607 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002459/ĐNAI-GPHN 

38  

PHẠM THANH 

TƯỜNG TUẤN 

ANH 

18/05/1989 075089013034 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002460/ĐNAI-GPHN 

39  LINH THỊ CHIÊM 28/07/1983 070183005277 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002461/ĐNAI-GPHN 

40  
NGUYỄN THẾ 

TRUNG NAM 
20/10/1987 070087003259 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002462/ĐNAI-GPHN 

41  NGUYỄN THỊ HUỆ 18/04/2002 070302005847 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002463/ĐNAI-GPHN 

42  NGUYỄN THỊ HẢI 20/10/1984 038184000875 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002464/ĐNAI-GPHN 

43  
NGUYỄN THỊ LAN 

NGỌC 
03/10/1985 087185020600 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002465/ĐNAI-GPHN 

44  HỒ XUÂN HÙNG 08/06/2000 040200005939 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002466/ĐNAI-GPHN 

45  
NGUYỄN ĐÌNH 

ANH THUẬN 
09/06/1973 072073000350 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002467/ĐNAI-GPHN 

46  VŨ THỊ LỆ XUÂN 08/11/1991 070191000868 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002468/ĐNAI-GPHN 

47  
NGUYỄN THỊ KIM 

LOAN 
17/02/2004 075304023504 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002469/ĐNAI-GPHN 

48  LAI NHƯ QUỲNH 03/10/2002 074302001028 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002470/ĐNAI-GPHN 
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49  
NGUYỄN THỊ 

THANH HẰNG 
05/04/1998 075198001010 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002471/ĐNAI-GPHN 

50  
LÊ NGUYỄN NGỌC 

MAI 
03/09/2003 070303004145 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002472/ĐNAI-GPHN 

51  LÊ THỊ ANH THƯ 20/04/1999 070199006384 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002473/ĐNAI-GPHN 

52  NGUYỄN HỮU TÍN 19/06/1997 054097008006 Việt Nam Bác sỹ Y học dự phòng 002474/ĐNAI-GPHN 

53  PHAN NGỌC SƠN 01/06/1995 040095018860 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 
002475/ĐNAI-GPHN 

54  
ĐOÀN THỊ MINH 

NGUYỆT 
13/04/2001 077301008687 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002476/ĐNAI-GPHN 

55  
NGUYỄN HOÀI 

VÂN ANH 
22/11/2000 075300002850 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002477/ĐNAI-GPHN 

56  TRẦN THANH AN 16/02/1999 075199014661 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002478/ĐNAI-GPHN 

57  ĐÀO TUYẾT NHI 24/04/2002 075302011035 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002479/ĐNAI-GPHN 

58  
TRỊNH VŨ QUỲNH 

HƯƠNG 
10/11/2002 075302006610 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002480/ĐNAI-GPHN 

59  
NGUYỄN THỊ 

DUYÊN 
30/07/1987 030187013326 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002481/ĐNAI-GPHN 

60  LÊ THỊ KIM OANH 15/01/1991 083191001845 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002482/ĐNAI-GPHN 

61  CAO VĂN TUẤN 27/05/2000 067200005052 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002483/ĐNAI-GPHN 

62  
ĐẶNG THỊ KIM 

NHUNG 
01/03/1993 060193006358 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002484/ĐNAI-GPHN 

63  
NGUYỄN HỒNG 

NHUNG 
23/10/2004 075304018069 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002485/ĐNAI-GPHN 

64  
PHAN THỊ THANH 

THÚY 
05/01/2000 075300020676 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 002486/ĐNAI-GPHN 

65  TRẦN NGỌC QUÂN 05/12/1997 075097013270 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002487/ĐNAI-GPHN 
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66  
NGUYỄN THỊ 

NGÂN 
27/12/1987 040187020245 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002488/ĐNAI-GPHN 

67  VŨ THỊ TRÂM ANH 30/08/2004 091304007243 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002489/ĐNAI-GPHN 

68  LÊ THỊ HẰNG 16/08/2004 040304016184 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002490/ĐNAI-GPHN 

69  HỒ VĂN HIỆU 28/05/1987 038087020450 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002491/ĐNAI-GPHN 

70  
NGUYỄN THỊ 

THỦY 
12/11/1988 024188010371 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002492/ĐNAI-GPHN 

71  
NGUYỄN THỊ 

MINH PHƯƠNG 
27/04/1991 058191007158 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002493/ĐNAI-GPHN 

72  THÁI NGỌC DŨNG 15/02/1992 068092007144 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002494/ĐNAI-GPHN 

73  NGUYỄN THẾ HIỆP 28/02/1997 075097013431 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002495/ĐNAI-GPHN 

74  LÊ HỮU LUÂN 14/07/2003 075203014925 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002496/ĐNAI-GPHN 

75  ĐINH PHÁT ĐẠT 08/10/2002 096202001287 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002497/ĐNAI-GPHN 

76  TÒNG NHẤT DUY 25/10/1999 068099003937 Việt Nam Bác sỹ Y học dự phòng 002498/ĐNAI-GPHN 

77  NGUYỄN THU HÀ 06/05/1998 038198009430 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002499/ĐNAI-GPHN 

78  
NGUYỄN THỊ 

THANH 
07/10/1988 070188005483 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002500/ĐNAI-GPHN 

79  LƯU HOÀNG NAM 25/01/1999 070099007725 Việt Nam Kỹ thuật y Hình ảnh y học 002501/ĐNAI-GPHN 

80  LÝ THÙY VÂN 06/10/1989 096189000130 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002502/ĐNAI-GPHN 

81  
NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG 
11/07/1988 034188011987 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002503/ĐNAI-GPHN 

82  
NGUYỄN ĐÌNH 

MONG 
01/12/1990 037090006872 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002504/ĐNAI-GPHN 
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83  
NGUYỄN THỊ 

THẢO DUYÊN 
11/10/1997 019197001359 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002505/ĐNAI-GPHN 

84  
VŨ THỊ THANH 

NGA 
18/05/1999 075199017016 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 002506/ĐNAI-GPHN 

85  NGUYỄN VĂN TÚ 07/09/1983 089083032715 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002507/ĐNAI-GPHN 

86  PHAN VĂN LONG 11/02/2003 075203004768 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002508/ĐNAI-GPHN 

87  NGÔ TRUNG HIẾU 04/06/2005 075205025170 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002509/ĐNAI-GPHN 

88  
CAO CÔNG 

CƯỜNG 
18/11/2003 070203003613 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002510/ĐNAI-GPHN 

89  
TRẦN ĐẶNG THÚY 

VY 
25/02/2003 075303022053 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002511/ĐNAI-GPHN 

90  
NGUYỄN THỊ 

HỒNG LỘC 
04/02/1982 070182005413 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002512/ĐNAI-GPHN 

91  
VŨ THỊ THANH 

THÚY 
07/11/1990 070190004276 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002513/ĐNAI-GPHN 

92  
TRƯƠNG THỊ MỸ 

HẠNH 
10/02/1992 045192000549 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002514/ĐNAI-GPHN 

93  
DƯƠNG THỊ 

PHƯỢNG 
18/10/1988 036188011608 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002515/ĐNAI-GPHN 

94  TRẦN DUY LONG 14/07/1988 040088042257 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002516/ĐNAI-GPHN 

95  
PHẠM THỊ MAI 

THƠM 
17/08/2003 075303004288 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002517/ĐNAI-GPHN 

96  LÊ THỊ HIỀN 08/02/1990 040190005212 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002518/ĐNAI-GPHN 

97  
NGUYỄN PHƯỚC 

THỌ 
26/11/1980 058080003482 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002519/ĐNAI-GPHN 

98  
ĐINH THỊ ĐÔNG 

NGUYÊN 
18/11/2004 075304017679 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002520/ĐNAI-GPHN 

99  
DƯƠNG THỊ ANH 

THƯ 
12/11/1999 075199015007 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002521/ĐNAI-GPHN 
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100  NÔNG XUÂN TÂM 01/08/1998 070098001785 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002522/ĐNAI-GPHN 

101  
NGUYỄN THỊ THU 

HIỀN 
08/05/1992 070192005582 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002523/ĐNAI-GPHN 

102  TRẦN THỊ YẾN NI 03/04/1981 075181001395 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002524/ĐNAI-GPHN 

103  
NGUYỄN THÙY 

VÂN 
24/06/1991 068191011113 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002525/ĐNAI-GPHN 

104  
PHẠM THỊ NGÂN 

GIANG 
20/06/1975 075175014369 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002526/ĐNAI-GPHN 

105  BÙI ĐÌNH QUÂN 03/10/1977 036077014663 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002527/ĐNAI-GPHN 

106  
TRẦN THỊ HIỀN 

DIỆU 
03/02/1993 075193001616 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002528/ĐNAI-GPHN 

107  LÊ THỊ CẨM THU 27/09/1981 049181000509 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002529/ĐNAI-GPHN 

108  NGUYỄN THỊ THÌN 02/01/1989 034189011928 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002530/ĐNAI-GPHN 

109  
NGUYỄN THỊ 

OANH 
02/01/1986 070186002900 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002531/ĐNAI-GPHN 

110  HOÀNG THỊ HẰNG 12/09/1985 070185001414 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002532/ĐNAI-GPHN 

111  
PHAN THỊ KIỀU 

THU 
15/08/1980 070180006180 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002533/ĐNAI-GPHN 

112  
HOÀNG THỊ 

THANH NGA 
22/01/1983 070183000713 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002534/ĐNAI-GPHN 

113  NGUYỄN THỊ HÀ 20/08/1993 070193001725 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002535/ĐNAI-GPHN 

114  LÊ THỊ NHỊ 02/10/1988 038188029016 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002536/ĐNAI-GPHN 

115  
NGUYỄN THỊ 

THỦY 
24/08/1982 042182014033 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002537/ĐNAI-GPHN 

116  
NGUYỄN THỊ 

NHUNG 
04/11/1989 044189006518 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002538/ĐNAI-GPHN 
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117  
CAO THỊ THU 

QUỲNH 
13/06/1997 075197015840 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002539/ĐNAI-GPHN 

118  ĐINH QUỐC SỰ 08/06/1996 036096015631 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Ngoại 

khoa 
002540/ĐNAI-GPHN 

119  LÊ THỊ THIỆN 16/09/2003 075303019333 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002541/ĐNAI-GPHN 

120  ĐẶNG THỊ NHƯ 26/06/1996 096196004941 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002542/ĐNAI-GPHN 

121  TRẦN THỊ TRANG 28/08/1993 040193030078 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002543/ĐNAI-GPHN 

122  PHẠM THÀNH TÂN 12/12/1990 075090025671 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002544/ĐNAI-GPHN 

123  
NGUYỄN TRUNG 

THẮNG 
03/10/1994 040094014726 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002545/ĐNAI-GPHN 

124  PHẠM VĂN HUY 22/11/2004 070204003733 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002546/ĐNAI-GPHN 

125  TRẦN HẬU PHI 14/08/2000 042200000513 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002547/ĐNAI-GPHN 

126  LƯU THÙY TRÂM 21/10/1998 070198004440 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002548/ĐNAI-GPHN 

127  
DƯƠNG BÌNH 

TOÀN 
03/03/1971 054071006879 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002549/ĐNAI-GPHN 

128  NGUYỄN GIA HUY 10/12/2001 070201006959 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002550/ĐNAI-GPHN 

129  
NGUYỄN NHẬT 

THIỆN 
16/11/2004 075204024156 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002551/ĐNAI-GPHN 

130  
HUỲNH PHAN 

TƯỜNG VY 
29/06/2001 074301005959 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002552/ĐNAI-GPHN 

131  NGÔ VĂN VIỆT 18/04/2002 040202008919 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002553/ĐNAI-GPHN 

132  
NGUYỄN THỊ 

THẢO 
03/02/1996 068196011635 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002554/ĐNAI-GPHN 

133  
NGUYỄN VĂN 

DẦN 
15/06/1986 001086043619 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002555/ĐNAI-GPHN 
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134  
ĐẶNG PHAN 

HOÀNG LỘC 
16/04/1987 075087012138 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002556/ĐNAI-GPHN 

135  
ĐÀO THỊ KIM 

DUYÊN 
05/01/2000 068300008114 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002557/ĐNAI-GPHN 

136  
NGUYỄN THỊ THU 

HẰNG 
17/06/1993 070193006704 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002558/ĐNAI-GPHN 

137  
NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH 
14/05/2003 075303003281 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002559/ĐNAI-GPHN 

138  
LĂNG QUANG 

THỊNH 
29/09/1998 075098002397 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002560/ĐNAI-GPHN 

139  TRẦN VĂN SÁNG 10/02/2000 040200015270 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002561/ĐNAI-GPHN 

140  
ĐẶNG THỊ 

NGUYỆT 
01/06/1982 040182036080 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002562/ĐNAI-GPHN 

141  HỒ SỸ XÔ 06/01/1996 040096018135 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002563/ĐNAI-GPHN 

142  
TRƯƠNG MỸ 

THẢO 
23/10/1996 079196032268 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 002564/ĐNAI-GPHN 

143  
NGUYỄN THỊ BÍCH 

TUYỀN 
15/02/2003 075303022780 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002565/ĐNAI-GPHN 

144  
CÁI THỊ THANH 

BÌNH 
28/05/2002 075302019493 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002566/ĐNAI-GPHN 

145  LÊ THỊ HOÀNG 05/10/1985 058185005994 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002567/ĐNAI-GPHN 

146  LÊ HỒNG PHƯƠNG 12/10/1990 075090026400 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002568/ĐNAI-GPHN 

147  
VÕ HOÀNG TUẤN 

THANH 
17/11/1989 075089008248 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002569/ĐNAI-GPHN 

148  
HOÀNG VĂN 

PHONG 
11/01/1988 075088015959 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002570/ĐNAI-GPHN 

149  
PHẠM THỊ THU 

LAN 
12/08/1989 075189025407 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002571/ĐNAI-GPHN 

150  MAI THỊ HUÊ 01/05/1987 033187009519 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002572/ĐNAI-GPHN 
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151  
NGUYỄN VĂN 

ĐỨC 
14/12/1990 070090002400 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002573/ĐNAI-GPHN 

152  
NGUYỄN THẾ 

PHƯƠNG 
17/03/1990 024090005464 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002574/ĐNAI-GPHN 

153  LÊ THỊ YẾN OANH 23/06/2004 060304008777 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002575/ĐNAI-GPHN 

154  
TRẦN VŨ THỊ 

SALY 
18/05/1993 070193007951 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002576/ĐNAI-GPHN 

155  
ĐÀM XUÂN 

PHƯỚC 
08/07/1999 070099006287 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002577/ĐNAI-GPHN 

156  PHẠM THỊ THANH 16/08/1998 066198005843 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002578/ĐNAI-GPHN 

157  VÕ THỊ KIM NGÂN 07/01/2003 075303016907 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002579/ĐNAI-GPHN 

158  
NGUYỄN THỊ YẾN 

NHI 
14/05/2004 075304001385 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002580/ĐNAI-GPHN 

159  
ĐOÀN CÔNG ĐẠI 

DƯƠNG 
14/01/1990 070090003252 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002581/ĐNAI-GPHN 

160  
NGUYỄN THỊ MỸ 

HÀ 
23/03/2003 070303003101 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002582/ĐNAI-GPHN 

161  LÂM YẾN MY 02/09/1998 052198005654 Việt Nam Bác sỹ Y học dự phòng 002583/ĐNAI-GPHN 

162  
HOÀNG NGUYỄN 

THÚY VÂN 
07/05/2003 070303001428 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002584/ĐNAI-GPHN 

163  LẠI THANH TÙNG 17/07/1993 070093000677 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002585/ĐNAI-GPHN 

164  HOÀNG THỊ HỒNG 28/09/2002 075302016942 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002586/ĐNAI-GPHN 

165  TRẦN VĂN CHINH 12/12/1996 075096018102 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002587/ĐNAI-GPHN 

166  
ĐINH TRỌNG 

TUẤN 
10/08/1988 037088011832 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002588/ĐNAI-GPHN 

167  
NGUYỄN TUẤN 

HIẾU 
06/08/1990 068090011681 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002589/ĐNAI-GPHN 
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168  
NGUYỄN ANH 

QUỐC 
23/10/2000 075200016401 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002590/ĐNAI-GPHN 

169  
TRẦN HỒNG 

NGOAN 
01/01/1998 087098004095 Việt Nam Bác sỹ Y học dự phòng 002591/ĐNAI-GPHN 

170  VŨ VĂN NAM 06/06/2004 036204000359 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002592/ĐNAI-GPHN 

171  
PHAN HOÀNG 

MINH QUÂN 
11/12/2003 075203019717 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002593/ĐNAI-GPHN 

172  
NGUYỄN THỊ 

HUYỀN TRANG 
27/06/1993 068193001037 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002594/ĐNAI-GPHN 

173  
PHAN NGUYỄN 

THẢO NGUYÊN 
06/11/1999 075199002490 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002595/ĐNAI-GPHN 

174  BÙI MINH THƯ 04/05/2003 075303014893 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002596/ĐNAI-GPHN 

175  HỒ THỊ NƯƠNG 28/02/1986 070186006516 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002597/ĐNAI-GPHN 

176  
QUÁCH NHƯ 

TUÂN 
17/06/1995 068095013265 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002598/ĐNAI-GPHN 

177  LÊ THỊ NGÀ 11/03/2004 038304010075 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002599/ĐNAI-GPHN 

178  
HOÀNG THỊ 

HƯỜNG 
27/04/1988 036188012233 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002600/ĐNAI-GPHN 

179  NGÔ THỊ HUẾ 03/03/1982 070182006596 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002601/ĐNAI-GPHN 

180  TRẦN CHÍNH ĐẠI 09/02/1996 075096011356 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002602/ĐNAI-GPHN 
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